	
	



Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn SINH HỌC
Giải quyết vấn đề - SINH HỌC
Câu 79 (NB): Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín của động vật là 

A. Tim → tĩnh mạch → mao mạch → động mạch → tim 

B. Tim → động mạch → tĩnh mạch → mao mạch → tim 

C. Tim → động mạch → mao mạch →tĩnh mạch → tim 

D. Tim → mao mạch →tĩnh mạch → động mạch → tim 

Câu 80 (TH): Phát biểu nào sau đây sai khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp? 

A. trong pha sáng diễn ra quá trình quang phân li nước 

B. một trong những sản phẩm của pha sáng là NADH 

C. pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH 

D. Ở thực vật, pha sáng diễn ra trên màng tilacoit của lục lạp 

Câu 81 (VD): Trong 1 quần thể, gen 1 có 3 alen, gen 2 có 5 alen. Cả 2 gen thuộc nhiễm sắc thể X, không có alen trên Y. Gen 3 có 4 alen thuộc nhiễm sắc thể Y, không có alen trên X. Số loại giao tử và số kiểu gen nhiều nhất có thể có là: 

A. 15 và 180 
B. 19 và 180 
C. 20 và 120 
D. 15 và 120 

Câu 82 (TH): Một cây có kiểu gen AaBb, lấy hạt phấn cây này gây lưỡng bội hóa thành cây 2n. Theo lí thuyết, số dòng thuần chủng lưỡng bội tối đa có thể được tạo ra là : 

A. 4 
B. 2 
C. 8 
D. 1 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 103 đến 105
Ở người, gen PAH nằm trên nhiễm sắc thể số 12, định vị tại 12q22-q24.2. Locut gen này di truyền theo quy luật Mendel, nghĩa là di truyền không liên quan gì đến giới tính, gen trội (PAH thường) là trội hoàn toàn. Bố hay mẹ chỉ mang 1 alen đột biến lặn thì vẫn hoàn toàn bình thường. Những cặp vợ chồng đều là thể dị hợp thể như vậy có xác suất sinh ra con bị PKU là 25%.

Người bệnh mang cặp gen PAH đột biến lặn, không có khả năng hình thành enzyme chuyển hóa Phe thành Tyr

Về mặt di truyền học, người bệnh mang cặp alen PAH ở trạng thái lặn (mất chức năng) từ trong phôi, nghĩa là Phe (phênylalanin) đã không hề được phân giải từ khi mới chỉ là hợp tử trong dạ con người mẹ. Tuy nhiên, người mẹ đã phân giải "hộ" chất này (phênylalanine) trong suốt quá trình mang thai, nên người bệnh sơ sinh bị PKU vẫn hoàn toàn bình thường.

Trẻ sơ sinh bị PKU thường xuất hiện với tần số trung bình là khoảng 1/10.000 sơ sinh. Nam và nữ giới bị ảnh hưởng ngang nhau

Câu 103 (TH): Nếu quần thể người cân bằng di truyền, tần số alen PAH trội là

A. 0,9 
B. 0,98 
C. 0,99 
D. 0,01 

Câu 104 (TH): Có thể phát hiện trẻ bị bệnh PKU sớm bằng phương pháp

A. Quan sát tiêu bản tế bào thai nhi 
B. Chọc dò dịch ối, sinh thiết tua nhau thai 

C. Phân tích sinh hóa dịch ối 
D. Xét nghiệm máu sau 25 – 30 ngày sau sinh. 

Câu 105 (VD): Phát biểu nào sau đây đúng về bệnh PKU

A. Có thể chữa trị khỏi hoàn toàn 

B. Nếu không phát hiện sớm có thể gây ra thiểu năng trí tuệ 

C. Người bệnh phải kiêng hoàn toàn thức ăn có Phe 

D. Có thể điều trị bằng cách bổ sung enzyme chuyển hóa Phe vào khẩu phần ăn. 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 106 đến 108
Trong một hồ ở châu Phi, người ta thấy có 2 loài cá rất giống nhau về các đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ và một loài có màu im Mặc dù cùng sống trong một hồ nhưng chúng không giao phối với nhau. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học nuôi các cá thể của 2 loài này trong một bể cá có chiếu ánh sáng đơn sắc làm chúng trông cùng màu thì các cá thể của 2 loài lại giao phối với nhau và sinh con. Người ta cho rằng 2 loài này được tiến hoá từ một loài ban đầu.

Câu 106 (NB): Ví dụ trên là hình thành loài bằng

A. Cách li địa lí 
B. Cách li sinh thái 
C. Các li tập tính 
D. Cách li cơ học 

Câu 107 (NB): Cơ sở nào khẳng định 2 quần thể cá trên thuộc 2 loài khác nhau

A. Hai loài cá có màu sắc khác biệt hẳn với nhau 

B. Trong tự nhiên, chúng không giao phối với nhau 

C. Chúng giao phối với nhau trong tự nhiên 

D. Chúng chỉ giao phối với các cá thể khác màu 

Câu 108 (NB): Dạng cách li giữa 2 loài thuộc

A. Cách li sau hợp tử 

B. Cách li trước hợp tử 

C. Cách li nơi ở 

D. Cách li thời gian 

Đáp án
	79. C
	80. B

	81. B
	82. A

	103. C
	104. D
	105. B
	106. C
	107. B
	108. B


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 79 (NB): Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín của động vật là 

A. Tim → tĩnh mạch → mao mạch → động mạch → tim 

B. Tim → động mạch → tĩnh mạch → mao mạch → tim 

C. Tim → động mạch → mao mạch →tĩnh mạch → tim 


D. Tim → mao mạch →tĩnh mạch → động mạch → tim 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín của động vật là : Tim (tâm thất) → động mạch → mao mạch →tĩnh mạch → tim (tâm nhĩ)
Câu 80 (TH): Phát biểu nào sau đây sai khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp? 

A. trong pha sáng diễn ra quá trình quang phân li nước 

B. một trong những sản phẩm của pha sáng là NADH 


C. pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH 

D. Ở thực vật, pha sáng diễn ra trên màng tilacoit của lục lạp 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Phát biểu sai là: B
Sản phẩm của pha sáng không phải là NADH mà là NADPH
Câu 81 (VD): Trong 1 quần thể, gen 1 có 3 alen, gen 2 có 5 alen. Cả 2 gen thuộc nhiễm sắc thể X, không có alen trên Y. Gen 3 có 4 alen thuộc nhiễm sắc thể Y, không có alen trên X. Số loại giao tử và số kiểu gen nhiều nhất có thể có là: 

A. 15 và 180 
B. 19 và 180 
C. 20 và 120 
D. 15 và 120 
Phương pháp giải: 
Áp dụng công thức tính số kiểu gen tối đa trong quần thể (n là số alen)
Nếu gen nằm trên vùng không tương đồng NST giới tính X
+ giới XX : 
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+ giới XY : n kiểu gen
Nếu gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X và Y
+ giới XX: 1
+ giới XY: n
Nếu có nhiều gen trên 1 NST coi như 1 gen có số alen bằng tích số alen của các gen đó
Giải chi tiết: 
Gen 1, gen 2 cùng nằm trên NST X không có alen tương ứng trên Y, ta coi như 1 gen có 3×5=15 alen.
Số kiểu gen tối đa ở giới XX: 
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Số loại giao tử tối đa (giới XX chỉ tạo giao tử X): 3×5 = 15
Ở giới XY số kiểu gen tối đa là: 15 ×4 = 60
Số loại giao tử tối đa:
+ Giao tử X: 15 (giống với giới XX)
+ Giao tử Y: 4
Vậy:
+ Số kiểu gen tối đa trong quần thể là: 120 + 60 = 180
+ Số kiểu giao tử tối đa là: 15 + 4 = 19.
Câu 82 (TH): Một cây có kiểu gen AaBb, lấy hạt phấn cây này gây lưỡng bội hóa thành cây 2n. Theo lí thuyết, số dòng thuần chủng lưỡng bội tối đa có thể được tạo ra là : 

A. 4 
B. 2 
C. 8 
D. 1 
Phương pháp giải: 
Số loại giao tử tối đa của cây chính là số dòng thuần.
Giải chi tiết: 
Cây có kiểu gen AaBb dị hợp hai cặp gen nên sau khi kết thúc giảm phân sẽ tạo ra tối đa 4  loại giao tử
Lấy các hạt phấn đem lưỡng bội hóa sẽ tạo ra 4 dòng thuần
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 103 đến 105
Ở người, gen PAH nằm trên nhiễm sắc thể số 12, định vị tại 12q22-q24.2. Locut gen này di truyền theo quy luật Mendel, nghĩa là di truyền không liên quan gì đến giới tính, gen trội (PAH thường) là trội hoàn toàn. Bố hay mẹ chỉ mang 1 alen đột biến lặn thì vẫn hoàn toàn bình thường. Những cặp vợ chồng đều là thể dị hợp thể như vậy có xác suất sinh ra con bị PKU là 25%.

Người bệnh mang cặp gen PAH đột biến lặn, không có khả năng hình thành enzyme chuyển hóa Phe thành Tyr

Về mặt di truyền học, người bệnh mang cặp alen PAH ở trạng thái lặn (mất chức năng) từ trong phôi, nghĩa là Phe (phênylalanin) đã không hề được phân giải từ khi mới chỉ là hợp tử trong dạ con người mẹ. Tuy nhiên, người mẹ đã phân giải "hộ" chất này (phênylalanine) trong suốt quá trình mang thai, nên người bệnh sơ sinh bị PKU vẫn hoàn toàn bình thường.

Trẻ sơ sinh bị PKU thường xuất hiện với tần số trung bình là khoảng 1/10.000 sơ sinh. Nam và nữ giới bị ảnh hưởng ngang nhau
Câu 103 (TH): Nếu quần thể người cân bằng di truyền, tần số alen PAH trội là

A. 0,9 
B. 0,98 
C. 0,99 
D. 0,01 
Phương pháp giải: 
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1
Tần số alen 
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Giải chi tiết: 
Giả sử A- không bị PKU; a-bị bệnh PKU
Tỉ lệ trẻ sơ sinh bị bệnh là 1/10000 = 0,01%
Tần số alen a: 
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Câu 104 (TH): Có thể phát hiện trẻ bị bệnh PKU sớm bằng phương pháp

A. Quan sát tiêu bản tế bào thai nhi 
B. Chọc dò dịch ối, sinh thiết tua nhau thai 

C. Phân tích sinh hóa dịch ối 
D. Xét nghiệm máu sau 25 – 30 ngày sau sinh. 

Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Bệnh PKU do gen lặn gây ra nên các biện pháp chọc dò dịch ối, sinh thiết tua nhau thai và quan sát tiêu bản tế bào đều không phát hiện ra.
Khi mang thai, người mẹ đã cung cấp đủ các axit amin cho thai nhi, tế bào thai không phải hình thành enzyme để chuyển hóa nên khi phân tích sinh hóa sẽ không phát hiện ra.
Vậy có thể xét nghiệm máu sau 25 – 30 ngày sau sinh để phát hiện sớm.
Câu 105 (VD): Phát biểu nào sau đây đúng về bệnh PKU

A. Có thể chữa trị khỏi hoàn toàn 

B. Nếu không phát hiện sớm có thể gây ra thiểu năng trí tuệ 


C. Người bệnh phải kiêng hoàn toàn thức ăn có Phe 

D. Có thể điều trị bằng cách bổ sung enzyme chuyển hóa Phe vào khẩu phần ăn. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Phát biểu đúng về bênh PKU là: B: pheninalanin ứ đọng trong máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh, bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ dẫn đến mất trí.
A sai, bệnh do đột biến gen nên không thể chữa trị.
C sai, Phe là 1 axit amin thiết yếu nên không thể loại bỏ hoàn toàn axit amin này ra khỏi khẩu phần ăn.
D sai, có thể điều trị bằng chế độ ăn kiêng thức ăn chứa Phe hợp lí.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 106 đến 108
Trong một hồ ở châu Phi, người ta thấy có 2 loài cá rất giống nhau về các đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ và một loài có màu im Mặc dù cùng sống trong một hồ nhưng chúng không giao phối với nhau. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học nuôi các cá thể của 2 loài này trong một bể cá có chiếu ánh sáng đơn sắc làm chúng trông cùng màu thì các cá thể của 2 loài lại giao phối với nhau và sinh con. Người ta cho rằng 2 loài này được tiến hoá từ một loài ban đầu.
Câu 106 (NB): Ví dụ trên là hình thành loài bằng

A. Cách li địa lí 
B. Cách li sinh thái 
C. Các li tập tính 
D. Cách li cơ học 
Giải chi tiết: 
Các cá thể cùng màu sẽ giao phối với nhau, các cá thể khác màu sẽ không giao phối với nhau. Đây là tập tính sinh sản.
Hai loài này cách li với nhau bằng cách li tập tính.
Câu 107 (NB): Cơ sở nào khẳng định 2 quần thể cá trên thuộc 2 loài khác nhau

A. Hai loài cá có màu sắc khác biệt hẳn với nhau 

B. Trong tự nhiên, chúng không giao phối với nhau 


C. Chúng giao phối với nhau trong tự nhiên 

D. Chúng chỉ giao phối với các cá thể khác màu 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Hai quần thể cá trên sẽ thuộc 2 loài khác nhau nếu không giao phối với nhau trong tự nhiên.
Chọn B
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 106 đến 108
Trong một hồ ở châu Phi, người ta thấy có 2 loài cá rất giống nhau về các đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ và một loài có màu im Mặc dù cùng sống trong một hồ nhưng chúng không giao phối với nhau. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học nuôi các cá thể của 2 loài này trong một bể cá có chiếu ánh sáng đơn sắc làm chúng trông cùng màu thì các cá thể của 2 loài lại giao phối với nhau và sinh con. Người ta cho rằng 2 loài này được tiến hoá từ một loài ban đầu.
Câu hỏi: 108 Nhận biết [image: image7.png]
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Báo lỗi 
Dạng cách li giữa 2 loài thuộc
A Cách li sau hợp tử 
B Cách li trước hợp tử 
C Cách li nơi ở 
D Cách li thời gian 
Sai - Đáp án đúng B 
Xem lời giải Hỏi đáp / Thảo luận Câu hỏi: 399651 Lưu 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Dạng cách li của 2 loài trên là cách li tập tính thuộc nhóm cách li trước hợp tử (trước khi hình thành hợp tử).
Chọn B
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